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KẾ HOẠCH 
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Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình;  

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025, 

UBND tỉnh Bình Định xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng 

xử trong gia đình.  

b) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 

2025.  

c) Góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 46/KH-UBNND ngày 14 tháng 4 năm 

2022 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh). 

2. Yêu cầu 

a) Việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình phải bảo đảm 

sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trong việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 

2025.  

b) Các hoạt động được tổ chức với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp 

với tình hình thực tiễn, tạo được sự lan tỏa, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng 

tham gia của đông đảo gia đình, cộng đồng, xã hội.  

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

 II. NỘI DUNG BỘ TIÊU CHÍ 
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 1. Đối tƣợng và phạm vi áp dụng 

 a) Đối tượng: Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình áp dụng cho các thành viên 

gia đình, bao gồm: vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ 

vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; 

anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ 

khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha 

khác mẹ, cùng mẹ khác cha, anh, chị, em nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, 

cháu ngoại, cháu nuôi; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột. 

 b) Phạm vi: Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được phổ biến và áp dụng với 

mọi gia đình và các thành viên gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

 2. Nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

 a) Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ 

 - Nguyên tắc “Tôn trọng”: đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá, 

quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn 

giáo của nhau. 

 - Nguyên tắc “Bình đẳng”: có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo điều 

kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình và thụ 

hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. 

 - Nguyên tắc “Yêu thương”: có tình cảm gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau. 

 - Nguyên tắc “Chia sẻ”: cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn, giúp 

đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. 

 b) Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình 

 - Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ 

hôn nhân một vợ một chồng. 

 - Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ công 

việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài 

chính gia đình. 

 - Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình 

độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

 - Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định những vấn đề 

chung của gia đình; hòa nhã với nhau. 

 c) Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu 

thương 

 - Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời 

nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con cháu. 

 - Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu khi con cháu còn nhỏ; 

khi con, cháu không có khả năng tự nuôi sống, chăm sóc bản thân. 

 - Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu; giáo 

dục, động viên con cháu thực hiện lối sống văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nề 

nếp, gia phong. 
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 d) Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ 

phép  

 - Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, 

chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình. 

 - Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành 

viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính. 

 - Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng khi cha mẹ, ông bà ốm đau, 

già yếu, gặp khó khăn trong cuộc sống. 

 đ) Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ 

 - Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải. 

 - Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị. 

 - Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp đỡ nhau khi 

khó khăn, hoạn nạn. 

 3. Khẩu hiệu tuyên truyền 

 - Ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ. 

 - Vợ, chồng chung thủy, nghĩa tình. 

 - Cha mẹ, ông bà gương mẫu, yêu thương con cháu. 

 - Con, cháu hiếu thảo, lễ phép với cha mẹ, ông bà. 

 - Anh, chị, em trong gia đình hòa thuận, chia sẻ. 

 - Hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 

 - Gia đình - nơi của yêu thương và chia sẻ. 

 - Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền. 

 - Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. 

 - Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong 

gia đình. 

 III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, người dân về sự cần thiết của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trong 

việc xây dựng một lối sống lành mạnh, gia đình tiến bộ, hạnh phúc, từ đó thúc đẩy 

tính tự giác, nhiệt tình tham gia hoạt động và thực hành các tiêu chí ứng xử nói 

trên. 

 2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, 

hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, không gian mạng, truyền thông trực 

tiếp tại cộng đồng, thông qua các cuộc thi, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc 

bộ và các hình thức mới thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân, các 

gia đình, thành viên trong gia đình. 

 Tập trung tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 

(20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, 
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chống bạo lực gia đình (Tháng 6), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới (Tháng 11). 

 Phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội 

dung và tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thông qua 

các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin phù hợp; phản ánh kịp thời các gương 

điển hình, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí ứng 

xử trong gia đình. 

 3. Hoàn chỉnh tài liệu hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ triển 

khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình phù hợp trên địa bàn tỉnh. Xây 

dựng, bổ sung, hoàn chỉnh tài liệu hướng dẫn và tập huấn kỹ năng triển khai thực 

hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong chương trình tập huấn nghiệp vụ công 

tác gia đình. 

 4. Tổ chức phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. 

 (Phụ lục 1,2. Các mẫu phiếu và hướng dẫn cách ghi, tổng hợp phiếu gửi 

kèm theo Kế hoạch này) 

 5. Lồng ghép và gắn Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình với các tiêu chuẩn 

xét tặng gia đình văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, Đề án truyền thông về phát triển Phong trào; trong các hoạt động tập 

huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa 

phương và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”. 

 6. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong định 

hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ; tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đối với đối tượng 

học sinh để nâng cao nhận thức trong việc ứng xử đúng mực với ông bà, cha mẹ, 

anh, chị, em. 

 7. Bố trí, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí cho hoạt 

động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, ưu tiên vùng nông 

thôn, miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số. 

 8. Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình 

triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; khen thưởng, biểu dương 

gương gia đình tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, 

vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. 

 9. Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong 

gia đình theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát về 

công tác gia đình, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.  

 10. Tổng kết, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong 

gia đình giai đoạn 2022 - 2025. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm 

của các cơ quan thực hiện công tác gia đình cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố 

và nguồn huy động từ xã hội cộng đồng, các nguồn hợp pháp khác.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Văn hóa và Thể thao 

 - Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình trên địa bàn tỉnh; phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Bộ 

tiêu chí ứng xử trong gia đình, báo cáo UBND tỉnh. 

 - Chủ trì xây dựng, cung cấp tài liệu hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện 

nội dung Bộ tiêu chí; soạn thảo, in ấn, cung cấp tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền Bộ tiêu 

chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh. 

 - Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện triển khai Bộ tiêu chí ứng 

xử trong gia đình cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành 

phố tổ chức triển khai việc đăng ký, đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong 

gia đình. 

 - Hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí vào việc xây dựng và thực hiện 

hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư; coi đây là tiêu chí quan trọng để bình xét 

danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm. 

 - Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc, lồng ghép hoạt động triển khai 

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình dân tộc thiểu số nhân Ngày 

Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) hằng năm. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền 

nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào các hoạt động ngoại khóa, sinh 

hoạt chuyên đề cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh; lồng ghép nội 

dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào các chương trình, đề án của ngành. 

 - Lồng ghép một số nội dung như: tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông 

bà với cháu; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; tiêu chí ứng xử 

của anh, chị, em trong giảng dạy môn đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kỹ 

năng sống cho học sinh trong trường phổ thông và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 

mầm non trên địa bàn. 

 3. Sở Thông tin và Truyền thông  

 Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn cơ quan thông tin 

đại chúng trên địa bàn tỉnh đa dạng hóa các hình thức truyền thông, phổ biến, 

tuyên truyền các nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; chỉ đạo hệ thống 

thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình. 

 4. Sở Tƣ pháp 
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 Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan tăng 

cường phổ biến giáo dục pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật về hôn nhân và 

gia đình; phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, 

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. 

 5. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan liên quan triển 

khai các hoạt động về bình đẳng giới, thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình; 

hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền nội dung về thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em trong gia đình. 

 - Hướng dẫn lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào 

chương trình học tập của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh. 

 6. Sở Tài chính 

 Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các Sở, Ban, ngành, 

địa phương thực hiện Kế hoạch theo khả năng cân đối ngân sách hằng năm và 

phân cấp nhiệm vụ chi quy định hiện hành. 

 7. Ban Dân tộc tỉnh 

 Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao lồng ghép hoạt động triển khai Bộ 

tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình dân tộc thiểu số nhân Ngày Văn 

hoá các dân tộc Việt Nam hằng năm. 

 8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh  

 Tổ chức các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú về nội dung Bộ tiêu 

chí ứng xử trong gia đình; lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

vào các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình tại đơn 

vị cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang. 

 9. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định 

 Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; tăng cường thời lượng đưa tin, 

phát sóng về nội dung Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình bằng nhiều hình thức phù 

hợp, tạo hiệu quả truyền thông tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn 

tỉnh. 

 10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

thành viên 

 Lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào Cuộc vân động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi 

đua do tổ chức phát động; chú trọng tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình cho các hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân. 

 11. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

 Tham gia thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trong phạm vi hoạt 

động của các cấp hội; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo 

đức, lối sống trong gia đình, giữ gìn, vun đắp giá trị truyền thống tốt đẹp của gia 



7 
đình cho hội viên phụ nữ; lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

vào sinh hoạt Câu lạc bộ về gia đình ở địa phương, cơ sở… 

 12. Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh  

 Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, công chức, viên chức, người lao 

động tích cực thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình no ấm, 

tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.  

 13. Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Ban Đại diện Hội Ngƣời cao 

tuổi tỉnh 

 Lồng ghép công tác tuyên truyền về tiêu chí ứng xử trong gia đình cho các 

tổ viên, hội viên trong các buổi sinh hoạt. 

 14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 - Xây dựng kế hoạch thực hiện của địa phương và chỉ đạo, tổ chức triển 

khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã được đề ra trong Kế hoạch này. 

 - Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gắn với thực hiện 

chính sách, pháp luật về công tác gia đình tại địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn 

UBND cấp xã triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; xóa bỏ các 

hủ tục về hôn nhân gia đình; thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế của 

người phụ nữ trong gia đình; thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình, 

phụ nữ và trẻ em. Tạo điều kiện để phát triển và duy trì hoạt động của các mô hình 

gia đình tại cơ sở: câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống 

bạo lực gia đình, câu lạc bộ tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, 

địa chỉ tin cậy cộng đồng; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ 

cán bộ và báo cáo viên, tình nguyện viên về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình để 

triển khai tại địa phương. 

 Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đề nghị các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn 

thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; định kỳ hằng 

năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 25 

tháng 11 để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;   

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh;                                      

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ngành, hội đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- CVP, PVP VX;  

- Lưu: VT, K1. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 

 

Lâm Hải Giang 
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PHỤ LỤC 1 

 

CÁC MẪU PHIẾU 

 

 Mẫu số 01. (Dành cho hộ gia đình lần đầu đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình). 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………….., ngày ….. tháng…… năm …….. 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH  

Năm……….. (1) 

 

Kính gửi (tên khu dân cư) (2): ………………………………………… 

 

 Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình; 

 

 Hộ gia đình (họ và tên ngƣời đại diện hộ gia đình):…………………… 

 Địa chỉ: .………………………………………………………..…………. 

 Đăng ký thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình: 

 

TT  TIÊU CHÍ 

1  Tiêu chí ứng xử chung của các thành viên trong gia đình 

a  

Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá, quan điểm, 

sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 

của nhau. 

b  

Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội 

phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình và thụ hưởng 

như nhau về thành quả của sự phát triển đó. 

c  Yêu thương: Có tình cảm gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau. 

d  
Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau lúc 

khó khăn, hoạn nạn. 

2  Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy, nghĩa tình 

a  
Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ 

hôn nhân một vợ một chồng. 

b  

Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ công 

việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng 

góp tài chính gia đình. 

c  
Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình 

độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 

d  Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định những vấn đề 
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chung của gia đình; hòa nhã với nhau. 

3  
Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, 

yêu thương 

a  
Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời 

nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con cháu. 

b  
Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu khi con cháu còn nhỏ; 

khi con, cháu không có khả năng tự nuôi sống, chăm sóc bản thân. 

c  

Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu; giáo 

dục, động viên con cháu thực hiện lối sống văn hóa, ý thức công dân, giữ 

gìn nền nếp, gia phong. 

4  
Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ 

phép. 

a  
Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, 

chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình. 

b  
Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các 

thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính. 

c  
Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ, 

ông bà ốm đau, già yếu, gặp khó khăn trong cuộc sống. 

5  Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ. 

a  Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải. 

b  Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị. 

c  
Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp đỡ nhau khi 

khó khăn, hoạn nạn. 

 

TM. KHU DÂN CƢ XÁC NHẬN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu số 01b (Dành cho hộ gia đình tự đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí 

và đăng ký thực hiện trong năm tiếp theo). 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………….., ngày ….. tháng…… năm …….. 

 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ 

THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH 

Năm….... (1) 

Kính gửi (tên khu dân cư) (2): ………………………………………… 

 

 Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình; 

 

 Hộ gia đình (họ và tên ngƣời đại diện hộ gia đình):…………………… 

 Địa chỉ: .………………………………………………………..…………. 

 Tự đánh giá việc thực hiện các tiêu chí ứng xử trong gia đình 

 (Căn cứ việc thực hiện các tiêu chí, hộ gia đình lựa chọn đánh dấu (x) vào ô 

“có” hoặc “không”): 

 

TT  TIÊU CHÍ  Có  Không 

1  Tiêu chí ứng xử chung của các thành viên trong gia đình 
  

a  

Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm 

giá, quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng 

quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau. 
  

b  

Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo 

điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát 

triển của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của 

sự phát triển đó. 

  

c  Yêu thương: Có tình cảm gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau. 
  

d  
Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn, giúp 

đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.   

2  Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy, nghĩa tình 
  

a  
Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi 

phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.   

b  

Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau 

chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi 

dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình. 
  

c  

Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, 

nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội. 
  

d  
Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định 

những vấn đề chung của gia đình; hòa nhã với nhau.   

3  Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: 
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Gương mẫu, yêu thương 

 

a  

Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, 

hành động, lời nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con cháu. 
  

b  

Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu khi con 

cháu còn nhỏ; khi con, cháu không có khả năng tự nuôi sống, 

chăm sóc bản thân. 

  

c  

Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho 

con cháu; giáo dục, động viên con cháu thực hiện lối sống 

văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nền nếp, gia phong. 

  

4  
Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: 

Hiếu thảo, lễ phép. 
  

a  

Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu 

thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ 

và các thành viên trong gia đình. 

  

b  

Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha 

mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù 

hợp với độ tuổi, giới tính. 

  

c  

Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà 

khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu, gặp khó khăn trong 

cuộc sống. 

  

5  Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.   

a  Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải.   

b  Anh chị bao dung đối với em, em kính trọng anh chị.   

c  
Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp 

đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn. 
  

 

Hộ gia đình tiếp tục đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử năm (3): ………. 

 

TM. KHU DÂN CƢ XÁC NHẬN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu số 02 (Dành cho Trưởng khu dân cư tổng hợp). 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

………….., ngày ….. tháng…… năm …….. 

 

PHIẾU TỔNG HỢP 

SỐ LIỆU HỘ GIA ĐÌNH ĐĂNG KÝ, THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ  

ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH 

Năm....... 

 

Khu dân cư (tên thôn/làng/khu phố):…………………………………………… 

Xã/phường/thị trấn:………………………………………………………………. 

Huyện/thị xã/thành phố:………………………………………………………….. 

Tỉnh: Bình Định. 

 

NĂM 

Tổng số 

hộ gia 

đình trên 

địa bàn 

khu dân 

cƣ 

Số hộ 

đăng ký 

thực hiện 

Bộ tiêu 

chí ứng 

xử trong 

gia đình 

(tỉ lệ %) 

Số hộ tự đánh giá 

thực hiện 

Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình 

(tỉ lệ %) 

Số hộ gia đình thực hiện 

Bộ tiêu chí ứng xử trong 

gia đình đƣợc đề nghị 

khen thƣởng gia đình 

văn hóa  tiêu biểu (tỉ lệ 

%) Có Không 

1 2 3 4 5 6 

2022 
   

 
 

2023 
   

 
 

2024 
   

 
 

2025 
   

 
 

 

NGƢỜI TỔNG HỢP 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu số 03 (Dành cho UBND cấp xã tổng hợp) 

 

UBND…… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

….., ngày… tháng….. năm ….. 

 

PHIẾU TỔNG HỢP 

SỐ LIỆU HỘ GIA ĐÌNH ĐĂNG KÝ, THỰC HIỆN 

BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH 

Năm …....... 

 

 Xã/phường/thị trấn: ………………….., 

 Huyện/thị xã/thành phố: ………………, 

 Tỉnh: Bình Định. 

 

NĂM 

Tổng số 

hộ gia 

đình trên 

địa bàn 

xã/phƣờng/ 

thị trấn 

Số hộ 

đăng ký 

thực hiện 

Bộ tiêu 

chí ứng 

xử trong 

gia đình 

(tỉ lệ %) 

Số hộ tự đánh giá 

thực hiện 

Bộ tiêu chí ứng 

xử trong gia đình 

(tỉ lệ %) 

Số hộ gia đình thực 

hiện Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình đƣợc đề 

nghị khen thƣởng gia 

đình văn hóa tiêu biểu  

(tỉ lệ %) Có Không 

1 2 3 4 5 6 

2022 
   

 
 

2023 
   

 
 

2024 
   

 
 

2025 
   

 
 

 

UBND CẤP XÃ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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 Mẫu số 04 (Dành cho Phòng VHTT cấp huyện tổng hợp) 

 

UBND ……. 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ 

THÔNG TIN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________

 

…...., ngày… tháng….. năm ….. 

 

PHIẾU TỔNG HỢP 

SỐ LIỆU HỘ GIA ĐÌNH ĐĂNG KÝ, THỰC HIỆN 

BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH 

Năm ……... 

 

 Huyện/thị xã/thành phố: ………………, 

 Tỉnh: Bình Định. 

 

NĂM 

Tổng số 

hộ gia 

đình trên 

địa bàn 

huyện/ 

thị xã/ 

thành 

phố 

Số hộ 

đăng ký 

thực hiện 

Bộ tiêu 

chí ứng 

xử trong 

gia đình 

(tỉ lệ %) 

Số hộ tự đánh giá 

thực hiện 

Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình 

(tỉ lệ %) 

Số hộ gia đình thực hiện 

Bộ tiêu chí ứng xử trong 

gia đình đƣợc đề nghị 

khen thƣởng gia đình văn 

hóa tiêu biểu  

(tỉ lệ %) Có Không 

1 2 3 4 5 6 

2022 
   

 
 

2023 
   

 
 

2024 
   

 
 

2025 
   

 
 

 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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 Mẫu số 06 (Dành cho các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo tình hình 

triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình). 

 

TÊN CƠ QUAN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

….., ngày… tháng….. năm ….. 

 

Đề cƣơng 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ 

TRONG GIA ĐÌNH 

(Trong thời gian báo cáo) 

 

 I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC, KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN 

NHÂN 

 1. Tình hình xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình (gọi tắt là Bộ tiêu chí). 

 2. Về tổ chức thực hiện triển khai Bộ tiêu chí 

 * Nêu rõ hình thức, nội dung, kinh phí, thời gian thực hiện, đối tượng, kết 

quả các nhiệm vụ: 

 - Xây dựng/biên soạn/ nhân bản tài liệu hướng dẫn và tổ chức các hoạt 

động nghiệp vụ triển khai thực hiện Bộ tiêu chí. 

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí. 

 - Tổ chức phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí. 

 - Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác triển khai Bộ tiêu chí, các gia đình tiêu biểu, gương điển hình 

ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh, chị, em 

đoàn kết thương yêu nhau. 

 - Kiểm tra, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Bộ tiêu chí. 

 - Công tác phối hợp của các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong quá trình 

triển khai Bộ tiêu chí. 

 * Đánh giá, phân tích nguyên nhân (khách quan và chủ quan, thuận lợi 

và khó khăn) của kết quả đạt được, những hạn chế, bài học kinh nghiệm và hướng 

giải quyết (trên cơ sở mục đích đã được đề ra trong Quyết định số  224/QĐ-

BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022). 

 - Về kết quả đạt được trong việc thực hiện Bộ tiêu chí. 

 - Về sự chuyển biến trong nhận thức của các hộ gia đình, thành viên trong 

gia đình, thể hiện qua các việc sau đây: 

 + Nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi thành viên 

gia đình và gia đình, hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội. 

 + Ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người 

với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước. 

 + Các vấn đề xã hội của địa bàn cơ sở nói riêng và tỉnh/thành nói chung. 

 - Đánh giá hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương 

trong công tác triển khai thực hiện Bộ tiêu chí. 

 II. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ (THỜI GIAN TIẾP THEO) 
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 1. Phương hương nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. 

 2. Đề xuất, kiến nghị. 

 Các phụ lục kèm theo Báo cáo: 

 - Phụ lục danh mục các văn bản triển khai Bộ tiêu chí. 

 - Phiếu tổng hợp tình hình thực hiện Bộ tiêu chí. 

 - Tư liệu, hình ảnh minh họa (nếu có)./. 
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PHỤ LỤC 2 

HƢỚNG DẪN CÁCH GHI, TỔNG HỢP PHIẾU 

 

 Mẫu số 01a: 

 - Nội dung: Phản ánh thực trạng hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về gia đình. 

 - Thời gian ghi phiếu: Cùng thời gian đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn 

hóa. 

 - Cách ghi phiếu:  

 (1) Ghi năm đăng ký thực hiện.  

 (2) Ghi tên khu dân cư (thôn/làng/khu phố). 

 Mẫu số 01 b: 

 - Nội dung: Phản ánh thực trạng hộ gia đình tự đánh giá kết quả thực hiện 

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về 

gia đình. 

 - Thời gian ghi phiếu: Cùng thời gian đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn 

hóa. 

 - Cách ghi phiếu: 

 (1) Ghi năm đăng ký thực hiện. 

 (2) Ghi tên khu dân cư (thôn/làng/khu phố). 

 (3) Ghi năm tiếp theo của năm tự đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí ứng 

xử trong gia đình. 

 Mẫu số 02, 03, 04: 

 - Nội dung: Tổng hợp số liệu hộ gia đình đăng ký và thực hiện Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về gia đình. 

 - Thời gian tổng hợp và gửi kèm theo báo cáo: 

 + Thời gian tổng hợp: Trước 31/12 hằng năm. 

 + Gửi báo cáo: Theo quy định về thời hạn báo cáo năm của Bộ VHTTDL. 

 - Cách ghi phiếu: 

 + Các số liệu tổng hợp theo từng năm, năm thực hiện tổng hợp cần ghi nhắc 

lại số liệu tổng hợp của năm trước đó. 

 + Cột 3 

 Ghi rõ số lượng hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình.  

Cách tính tỉ lệ %: 

 

Tỉ lệ % số hộ đăng ký thực 

hiện Bộ tiêu chí ứng xử 

trong gia đình 

= Số hộ đăng ký thực hiện Bộ tiêu 

chí ứng xử trong gia đình x 100 

Tổng số hộ gia đình trên địa bàn 

 

  

 + Cột 4, 5: 

 Ghi rõ số lượng hộ gia đình tự đánh giá kết quả trong năm thực hiện Bộ tiêu 

chí ứng xử trong gia đình 

 Cách tính tỉ lệ %: 
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Tỉ lệ % số hộ tự đánh giá 

có thực hiện Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình 

(cột 4) 

= Số hộ tự đánh giá có thực hiện Bộ tiêu 

chí ứng xử trong gia đình x 100 

Tổng số hộ đăng ký (tại ô 3) 

 

Tỉ lệ % số hộ tự đánh giá 

không thực hiện Bộ tiêu 

chí ứng xử trong gia đình 

(cột 5) 

= Số hộ tự đánh giá không thực hiện Bộ 

tiêu chí ứng xử trong gia đình x 100 

Tổng số hộ đăng ký (tại ô 3) 

  

 + Cột 6: 

 Ghi rõ số lượng hộ gia đình thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình 

được đề nghị khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu. 

 Cách tính tỉ lệ %: 

 

Tỉ lệ % hộ gia đình thực hiện 

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình được đề nghị khen 

thưởng gia đình văn hóa tiêu 

biểu 

= Số hộ gia đình thực hiện Bộ tiêu chí ứng 

xử trong gia đình được đề nghị khen thưởng 

gia đình văn hóa tiêu biểu x 100 

Tổng số hộ đăng ký (tại ô 3) 

 

_______________________________ 
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